
  

Phụ lục: 
GIÁ KHỞI ĐIỂM  VÀ BƯỚC GIÁ CÁC MỎ ĐẤT SAN LẤP CHƯA THĂM DÒ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG 

(Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 30  tháng 8 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)  

------------------------------ 
 

 

 

STT Tên điểm mỏ Địa điểm 

Diện 
tích 

(ha) 

Tài nguyên 

dự báo 

(m3) 

Giá khởi 
điểm 

Rkđ (%) 

Bước giá 

(%) 

Ghi 
chú 

1 Điểm mỏ số 1 
Thôn Đăk Puih (trước đây là thôn 9) 
xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy 

3,3 285.450 3 0,1  

2 Điểm mỏ số 2 
Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành 
phố Kon Tum 

11,3 954.850 3 0,1  

3 Điểm mỏ số 3 
Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành 
phố Kon Tum 

2,7 203.850 3 0,1  

4 Điểm mỏ số 4 
Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành 
phố Kon Tum 

11,49 689.400 3 0,1  

5 Điểm mỏ số 5 
Thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố 
Kon Tum 

20,26 1.600.540 3 0,1  
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